BỘ MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Cập nhật theo Nghị định 207/2026/NĐ-CP, hiệu lực 01/7/2026
Bộ mẫu gồm bốn biên bản và phần hướng dẫn ở cuối. Chọn mẫu theo bảng dưới.
	Tình huống
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	Nghiệm thu dịch vụ hoàn thành
	Mẫu 4


MẪU 1. BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: ………………………………………………………………..
HẠNG MỤC: ………………………………………………………………..
Số: ………/BBNT-CVXD
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
……………., ngày …… tháng …… năm 20……
1. Tên công việc được nghiệm thu: ………………………………………………………………..
2. Vị trí thi công: ………………………………………………………………..
3. Thời gian nghiệm thu
	Nhà thầu đề nghị nghiệm thu lúc
	…… giờ …… ngày …… tháng …… năm 20……

	Bắt đầu nghiệm thu
	…… giờ …… ngày …… tháng …… năm 20……

	Kết thúc nghiệm thu
	…… giờ …… ngày …… tháng …… năm 20……


4. Các bên tham gia nghiệm thu
	Vai trò
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư
	
	
	

	Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu
	
	
	

	Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ, nếu có
	
	
	


5. Căn cứ nghiệm thu
· Hợp đồng số ………….. ngày ……/……/20……
· Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công số …………..
· Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ………………………………………………………………..
· Chỉ dẫn kỹ thuật: ………………………………………………………………..
· Nhật ký thi công, biên bản kiểm tra vật liệu, kết quả thí nghiệm số …………..
6. Đánh giá công việc đã thực hiện
	Nội dung kiểm tra
	Yêu cầu theo thiết kế
	Kết quả thực tế
	Đánh giá

	Kích thước hình học
	
	
	

	Vật liệu sử dụng
	
	
	

	Chất lượng thi công
	
	
	

	Khối lượng thực hiện
	
	
	

	An toàn, vệ sinh
	
	
	


7. Khối lượng công việc đã thực hiện
	STT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng thiết kế
	Khối lượng thực hiện
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


8. Các tồn tại và yêu cầu khắc phục
	STT
	Tồn tại
	Yêu cầu khắc phục
	Thời hạn
	Bên chịu trách nhiệm

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Nếu không có tồn tại, ghi rõ: “Không có tồn tại”.
9. Kết luận
☐ Chấp nhận nghiệm thu, công việc đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo
☐ Không chấp nhận nghiệm thu. Lý do: ………………………………………………………………..
☐ Chấp nhận nghiệm thu có điều kiện, với yêu cầu khắc phục tại mục 8
	GIÁM SÁT THI CÔNGcủa chủ đầu tư(Ký, ghi rõ họ tên)……………………….
	PHỤ TRÁCH KỸ THUẬTcủa nhà thầu thi công(Ký, ghi rõ họ tên)……………………….
	PHỤ TRÁCH KỸ THUẬTcủa nhà thầu phụ (nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)……………………….


MẪU 2. BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Đây là mẫu quyết định thời điểm lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Xem phần hướng dẫn ở cuối bộ mẫu.
CÔNG TRÌNH: ………………………………………………………………..
Số: ………/BBNT-KLHT
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
……………., ngày …… tháng …… năm 20……
1. Các bên
	
	Bên giao (Nhà thầu)
	Bên nhận (Chủ đầu tư)

	Tên đơn vị
	
	

	Mã số thuế
	
	

	Địa chỉ
	
	

	Người đại diện
	
	

	Chức vụ
	
	


2. Căn cứ
· Hợp đồng số ………….. ngày ……/……/20……
· Phụ lục hợp đồng số ………….. (nếu có)
· Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng kèm theo
3. Kỳ nghiệm thu: từ ngày ……/……/20…… đến ngày ……/……/20……
4. Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Giá trị trước thuế

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	Cộng giá trị trước thuế
	
	
	
	

	
	Thuế GTGT (……%)
	
	
	
	

	
	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	
	
	
	


Tổng giá trị bằng chữ: ………………………………………………………………..
5. Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Chỉ tiêu
	Giá trị trước thuế

	Giá trị hợp đồng
	

	Lũy kế đã nghiệm thu các kỳ trước
	

	Giá trị nghiệm thu kỳ này
	

	Lũy kế đến hết kỳ này
	

	Giá trị còn lại của hợp đồng
	


Kiểm tra: Lũy kế kỳ trước cộng Giá trị kỳ này phải bằng Lũy kế đến hết kỳ này.
6. Đánh giá chất lượng
Khối lượng nêu tại mục 4 đã được thi công đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn áp dụng.
Các tồn tại (nếu có): ………………………………………………………………..
7. Kết luận
Hai bên thống nhất nghiệm thu khối lượng hoàn thành nêu trên, làm căn cứ để nhà thầu lập hóa đơn và đề nghị thanh toán theo điều khoản của hợp đồng.
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAONhà thầu thi công(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)…………………………..
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬNChủ đầu tư(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)…………………………..


MẪU 3. BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO HÀNG HÓA, THIẾT BỊ
Số: ………/BBNT-HH
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO HÀNG HÓA
……………., ngày …… tháng …… năm 20……
1. Các bên
	
	Bên giao
	Bên nhận

	Tên đơn vị
	
	

	Mã số thuế
	
	

	Địa chỉ
	
	

	Người đại diện, chức vụ
	
	


2. Căn cứ: Hợp đồng số ………….. ngày ……/……/20…… · Đơn đặt hàng số …………..
3. Địa điểm bàn giao: ………………………………………………………………..
4. Danh mục hàng hóa, thiết bị
	STT
	Tên hàng, mã hàng
	Thông số, quy cách
	ĐVT
	Số lượng theo hợp đồng
	Số lượng thực nhận
	Số lô / số máy
	Hạn sử dụng
	Đơn giá
	Giá trị

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng giá trị trước thuế
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuế GTGT (……%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG GIÁ TRỊ
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Kết quả kiểm tra
	Nội dung
	Đạt
	Không đạt
	Ghi chú

	Số lượng đúng hợp đồng
	☐
	☐
	

	Đúng chủng loại, thông số
	☐
	☐
	

	Tình trạng bao bì, bên ngoài
	☐
	☐
	

	Chất lượng, vận hành thử (với thiết bị)
	☐
	☐
	

	Hồ sơ kèm theo đầy đủ
	☐
	☐
	


6. Hồ sơ, tài liệu kèm theo
☐ Phiếu bảo hành ☐ Hướng dẫn sử dụng ☐ Chứng nhận xuất xứ ☐ Chứng nhận chất lượng ☐ Kết quả kiểm định
Khác: ………………………………………………………………..
7. Hàng không đạt và cách xử lý
	STT
	Tên hàng
	Số lượng
	Lý do không đạt
	Cách xử lý

	1
	
	
	
	


Hàng không đạt phải được tách riêng, có nhãn, không nhập chung với hàng đạt.
8. Kết luận
☐ Nghiệm thu đạt, bên nhận tiếp nhận toàn bộ hàng hóa nêu trên
☐ Nghiệm thu đạt một phần. Phần không đạt xử lý theo mục 7
☐ Không nghiệm thu. Lý do: ………………………………………………………………..
Thời điểm bàn giao: …… giờ …… ngày ……/……/20……
	BÊN GIAO(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)……………………
	THỦ KHO BÊN NHẬN(Ký, ghi rõ họ tên)……………………
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)……………………


MẪU 4. BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ
Số: ………/BBNT-DV
BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ HOÀN THÀNH
……………., ngày …… tháng …… năm 20……
1. Các bên
	
	Bên cung cấp dịch vụ
	Bên sử dụng dịch vụ

	Tên đơn vị
	
	

	Mã số thuế
	
	

	Địa chỉ
	
	

	Người đại diện, chức vụ
	
	


2. Căn cứ: Hợp đồng số ………….. ngày ……/……/20……
3. Nội dung dịch vụ đã hoàn thành
	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng hoặc phạm vi
	Thời gian thực hiện
	Giá trị trước thuế

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	Cộng giá trị trước thuế
	
	
	

	
	Thuế GTGT (……%)
	
	
	

	
	TỔNG GIÁ TRỊ
	
	
	


Tổng giá trị bằng chữ: ………………………………………………………………..
4. Sản phẩm, tài liệu giao nộp
	STT
	Tên sản phẩm, tài liệu
	Số lượng
	Hình thức giao

	1
	
	
	

	2
	
	
	


5. Đánh giá kết quả
	Tiêu chí theo hợp đồng
	Yêu cầu
	Kết quả
	Đạt

	
	
	
	☐

	
	
	
	☐


6. Tồn tại và yêu cầu hoàn thiện: ………………………………………………………………..
7. Kết luận
Hai bên thống nhất dịch vụ đã hoàn thành vào ngày ……/……/20……, làm căn cứ để bên cung cấp lập hóa đơn và đề nghị thanh toán theo hợp đồng.
	BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)…………………………..
	BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)…………………………..


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MẪU
1. Điều quan trọng nhất: ngày trên biên bản quyết định thời điểm lập hóa đơn
Biên bản nghiệm thu không phải thủ tục hành chính. Với hoạt động xây dựng, lắp đặt, ngày nghiệm thu là mốc xác định thời điểm lập hóa đơn.
	Nội dung
	Quy định

	Thời điểm lập hóa đơn xây dựng, lắp đặt
	Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục, khối lượng hoàn thành, không phụ thuộc đã thu tiền hay chưa

	Căn cứ
	Nghị định 181/2025/NĐ-CP

	Quy định về hóa đơn
	Nghị định 254/2026/NĐ-CP và Thông tư 91/2026/TT-BTC, hiệu lực 01/7/2026


Ba hệ quả thực tế:
· Ghi sai ngày trên biên bản làm lập hóa đơn sai thời điểm, và đây là hành vi bị xử phạt.
· Nghiệm thu rồi chờ thu tiền mới lập hóa đơn là lập không đúng thời điểm.
· Biên bản nghiệm thu rơi vào cuối tháng hoặc cuối năm cần đặc biệt cẩn thận, vì nó quyết định doanh thu thuộc kỳ nào.
Việc nên làm: ký biên bản nghiệm thu đúng ngày hoàn thành thực tế, không ghi lùi hoặc ghi tiến ngày cho tiện.
2. Nếu dùng biên bản làm chứng từ kế toán
Biên bản nghiệm thu thường được lưu trong bộ hồ sơ kế toán làm căn cứ ghi nhận doanh thu, chi phí hoặc tăng tài sản.
Khi đó cần đảm bảo yêu cầu về nội dung chứng từ tại Điều 16 Luật Kế toán: tên và số hiệu chứng từ, ngày lập, tên và địa chỉ các bên, nội dung nghiệp vụ, số lượng và giá trị, chữ ký và họ tên người lập cùng người có liên quan.
Từ 01/01/2026, Thông tư 99/2025/TT-BTC cho phép doanh nghiệp tự thiết kế biểu mẫu chứng từ, với hai điều kiện: đảm bảo yêu cầu nội dung tại Điều 16 Luật Kế toán, và ghi nhận trong sổ tay kế toán của đơn vị.
Điều kiện thứ hai là điều kiện hay bị bỏ qua. Mẫu tự sửa phải được ghi nhận, không chỉ dùng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng Thông tư 133/2016, thông tư này chưa bị thay thế.
3. Căn cứ về nghiệm thu trong xây dựng
	Văn bản
	Tình trạng

	Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026
	Văn bản hiện hành, hiệu lực 01/7/2026. Quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì, trong đó có nghiệm thu và bàn giao

	Nghị định 06/2021/NĐ-CP
	Đã bị thay thế


Phần lớn mẫu biên bản nghiệm thu đang lưu hành trên internet được dựng theo Nghị định 06/2021. Cần đối chiếu lại với Nghị định 207/2026.
Lưu ý: thành phần ký biên bản và thời hạn thực hiện nghiệm thu cần đối chiếu trực tiếp Nghị định 207/2026/NĐ-CP. Theo quy định trước đây tại Nghị định 06/2021, người giám sát thi công phải nghiệm thu trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của nhà thầu, và thành phần ký gồm người giám sát của chủ đầu tư cùng người phụ trách kỹ thuật của nhà thầu và nhà thầu phụ. Cần xác nhận hai nội dung này theo nghị định mới trước khi áp dụng.
4. Bốn lỗi làm biên bản mất giá trị
	Lỗi
	Hậu quả

	Không ghi ngày, hoặc ghi ngày không đúng thực tế
	Mất mốc xác định thời điểm lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu

	Thiếu chữ ký của một bên
	Không có giá trị xác nhận của hai bên

	Ghi “đạt yêu cầu” mà không nêu tiêu chí đối chiếu
	Không chứng minh được căn cứ đánh giá khi có tranh chấp

	Ghi khối lượng không khớp với hợp đồng và phụ lục
	Chênh lệch khi thanh toán và khi lập hóa đơn


5. Ba số liệu phải khớp giữa các tài liệu
	Số liệu trên biên bản nghiệm thu
	Phải khớp với

	Khối lượng và đơn giá
	Hợp đồng và phụ lục hợp đồng

	Giá trị trước thuế và thuế GTGT
	Hóa đơn lập sau đó

	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Các biên bản nghiệm thu kỳ trước


Phép kiểm tra ở Mẫu 2: lũy kế kỳ trước cộng giá trị kỳ này phải bằng lũy kế đến hết kỳ này. Lệch là có lỗi, hoặc có kỳ bị bỏ sót.
6. Về thuế suất ghi trên biên bản
Mức giảm thuế GTGT 8% theo Nghị định 174/2025/NĐ-CP áp dụng đến 31/12/2026, và chỉ cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo danh mục.
Hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản thường không thuộc nhóm được giảm. Cần đối chiếu danh mục trước khi ghi 8% trên biên bản và trên hóa đơn.
Bộ mẫu mang tính tham khảo. Trước khi áp dụng cần đối chiếu Nghị định 207/2026/NĐ-CP, Nghị định 254/2026/NĐ-CP, Thông tư 91/2026/TT-BTC, Nghị định 181/2025/NĐ-CP và Điều 16 Luật Kế toán.
